
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÀO PHÚC LỘC 

THỐNG KÊ KHỐI CÁC PHÒNG NHÀ TRƯỜNG HIỆN CÓ 

NĂM HỌC 2025-2026 

I. KHU NHÀ 5 TẦNG ( Vừa được xây mới và đưa vào sử dụng từ ngày 

05/9/2025) 

1. Tầng 2: 7 phòng học 55,5m2; 1 phòng học 64m2.  

2. Tầng 3: 7 phòng học 55,5m2; 1 phòng khoa học công nghệ 64m2.  

3. Tầng 4: phòng mỹ thuật 64m2; phòng nghỉ giáo viên 27m2; phòng học âm 

nhạc 83,9m2; 02 phòng ngoại ngữ: 55,5m2/1 phòng; 02 phòng tin học 55,5m2/1 

phòng; phòng đa chức năng 55,5m2.  

4. Tầng 5: phòng thư viện 64m2; phòng đọc học sinh 84m2; kho sách 55m2; 

03 phòng giáo viên 27m2/1 phòng; kho 55,5m2; phòng đoàn thể 55,5m2. 

II. TÒA NHÀ 3 TẦNG ( Được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 2014) 

Gồm 15 phòng học kiên cố, 1 hội trường, 1 phòng học trải nghiệm, 3 phòng 

hiệu bộ, 1 phòng kế toán, 1 phòng kho, 1 phòng chờ dành cho giáo viên.  

III. KHU NHÀ CẤP 4 

Khu cấp 4: gồm 1 phòng đội, 1 phòng họp chuyên môn, 1 phòng y tế, 1 phòng 

truyền thống. nhà trường không có khu bếp ăn bán trú, không có nhà ăn. 

PHỤ LỤC 

1. Sơ đồ phân bổ lớp học và phòng chức năng: 

- Tòa 5 tầng: Tầng 2: 1A1–1A6, 2A1–2A2. Tầng 3: 2A3–2A5, 3A1–3A5. Tầng 

4: Phòng Mỹ thuật, Âm nhạc, 2 phòng Ngoại ngữ, 2 phòng Tin học, phòng đa chức 

năng. Tầng 5: Thư viện, Phòng đọc HS, Kho sách, Phòng đoàn thể, 3 phòng GV. 

- Tòa 3 tầng: Tầng 1: 4A1–4A6, 01 Phó Hiệu trưởng, 01 phòng kho. Tầng 2: 

5A1–5A6, 01 Phó Hiệu trưởng, 01 phòng kế toán. Tầng 3: 01 Hiệu trưởng, 01 Hội 

trường, 01 phòng chờ GV, 01 phòng học trải nghiệm, 02 phòng học. 

- Khu cấp 4: Phòng Đội, phòng họp CM, phòng y tế, phòng truyền thống. 

2. Mẫu thời khóa biểu minh họa (Khối 1 – lớp 1A1): 

Thứ Hai: Sáng – Tiếng Việt, Toán, TNXH; Chiều – Tiếng Việt (củng cố), Mỹ 

thuật, CLB Âm nhạc. 

Thứ Ba: Sáng – Toán, Tiếng Việt, Đạo đức; Chiều – Thể dục, Kỹ năng sống, 

CLB Cờ vua. 

Thứ Tư: Sáng – Tiếng Việt, Toán, TNXH; Chiều – Tin học, Tiếng Anh, Thư 

viện (giờ đọc sách). 



Thứ Năm: Sáng – Toán, Tiếng Việt, Âm nhạc; Chiều – HĐTN, CLB STEM, 

Mỹ thuật. 

Thứ Sáu: Sáng – Tiếng Việt, Toán, TNXH; Chiều – Thể dục, Tiếng Anh, CLB 

TDTT. 
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